
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘ I HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1/. ẤN THUẬN.  Quan niệm của Phật giáo đối với các vấn đề xã hội quan tâm / Ấn Thuận ; Đạo 
Quang dịch. - H. : Thời đại, 2014. - 142tr. ; 21cm  

2/. CƯ SĨ TUỆ ƯỚC.  Bước đầu học phật : Đưa bạn bước vào lãnh vực của Phật học / Cư Sĩ Tuệ Ước ; 

Mạt Nhân Đạo Quang dịch. - H. : Thời dại, 2014. - 445tr. ; 21cm  

1/. ĐINH XUÂN DŨNG.  Mấy vấn đề văn hóa Việt Nam hiện nay thực tiễn và lý luận : Các bài viết từ 

2012-2014 / Đinh Xuân Dũng. - H. : Lao động, 2015. - 279tr. ; 19cm  

1/. ĐÔNG A SÁNG.  Uống nước sinh tố : Phương pháp kỳ diệu bảo vệ sức khỏe và trị liệu bệnh tật / 

Đông A Sáng. - H. : Thời đại, 2014. - 143tr. ; 19cm  

2/. NGUYỄN HỮU ĐẢNG.  Chữa bệnh tiểu đường bằng món ăn từ cá / Nguyễn Hữu Đảng. - H. : Phụ 

nữ, 2014. - 158tr. ; 24cm  

3/. NGUYỄN THẾ TRUYỀN.  90 vấn đề cần thiết về chăm sóc trẻ sơ sinh / Nguyễn Thế Truyền, Trí 
Đức. - H. : Thanh niên, 2014. - 274tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Luận bàn các quan điểm của Phật giáo về giàu sang, tri thức, chiến tranh, đạo đức và 
giáo dục  

        Tóm tắt: Giới thiệu về đạo Phật, giáo lí trong đạo Phật: tam qui, ngũ giới, đi chùa, sám hối, 
cúng dường Tam Bảo... và các vấn đề liên quan tới phật pháp  

        Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề thời sự đang đặt ra của đời sống văn hóa - văn nghệ đương 
đại ở nước ta và đưa ra được những kiến giải mới về vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của văn hóa 
trong phát triển, hội nhập đồng thời nêu bật một số nét về thực trạng, công tác nghiên cứu lý luận văn 
hóa Việt Nam đương đại  

        Tóm tắt: Phương pháp kỳ diệu bảo vệ sức khỏe và trị liệu bệnh tật  

        Tóm tắt: Trình bày những điều cần biết về bệnh tiểu đường. Giới thiệu cách chế biến một số 

món ăn từ cá để phòng và chữa bệnh tiểu đường  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về sức khỏe, các thời kì phát triển của trẻ; chăm sóc trẻ sơ sinh khi bé chào 
đời, chăm sóc cho sự phát triển thể chất của bé; những điều cần biết khi chăm sóc trẻ; chăm sóc giấc 
ngủ của trẻ, liên kết với trẻ, kích thích trẻ, tạo các cuộc đi chơi và lối sống của trẻ  

Ký hiệu môn loại: 293.337/QU105N 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/B557Đ 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/M126V 

Ký hiệu môn loại: 641.8/U518N 

Ký hiệu môn loại: 641.56314/CH551B 

Kho Đọc: VN.033847 

Kho Mượn: MV.043563-43564   

Kho Đọc: VN.033848 
Kho Mượn: MV.043561-43562 

Kho lưu động: LD.001102-1103   

Kho Đọc: VN.033849 
Kho Mượn: MV.043565-43566 

Kho lưu động: LD.001106-1107   

Kho Đọc: VN.033855 
Kho Mượn: MV.043579-43580 

Kho lưu động: LD.001118-1119   

Kho Đọc: VV.008065 
Kho Mượn: MV.043583-43584 

Kho lưu động: LD.001112-1113   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

Y HỌC 

1/.  Chữa bệnh thông thường bằng thuốc nam / Dũng Quyết s.t., b.s.. - H. : Thanh niên, 2013. - 226tr. ; 
21cm  

        Thư mục: tr. 223-224  

2/. ĐOÀN XUÂN DŨNG.  Các bệnh thường gặp ở đàn ông / Đoàn Xuân Dũng, Tạ Quang Hùng, Trịnh 

Thanh Toàn. - H. : Thanh niên, 2014. - 256tr. ; 24cm  

3/. ĐOÀN XUÂN DŨNG.  Giúp đàn ông sống khỏe / Đoàn Xuân Dũng, Tạ Quang Hùng, Trịnh Thanh 
Toản. - H. : Thanh niên, 2014. - 264tr. ; 24cm. - (Cẩm nang sức khỏe đàn ông)  
        Ngoài bìa sách ghi: Tủ sách y học và sức khỏe gia đình  

4/. HOÀNG KHÁNH TOÀN. Cẩm nang phòng và chữa bệnh bằng ẩm thực dân gian / Hoàng Khánh 
Toàn. - H.: Văn hóa Thông tin. - 21cm  

         T.1. - 2014. - 284tr.  

5/. HOÀNG KHÁNH TOÀN. Cẩm nang phòng và chữa bệnh bằng ẩm thực dân gian / Hoàng Khánh 
Toàn. - H.: Văn hóa Thông tin. - 21cm  

         T.2. - 2014. - 287tr.  

        Tóm tắt: Các bài thuốc Nam chữa bệnh thông thường về hệ tiêu hoá, hô hấp, tiết niệu, bệnh 
truyền nhiễm bệnh ngoài da và ngoại khoa, bệnh phụ nữ, bệnh trẻ em những bài thuốc kinh điển và 
thuốc bổ  

        Tóm tắt: Các bệnh thường gặp ở đàn ông như là các mối quan hệ, các mối quan tâm về sức 
khỏe nam giới, các căn bệnh chủ yếu đàn ông hay mắc phải, trợ giúp y tế...  

        Tóm tắt: Phương cách để có lối sống lành mạnh hơn, ăn uống khỏe mạnh và tập thể dục...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho chúng ta tương đối đầy đủ các kiến thức cơ bản nhất về cách chế biến, 
sử dụng những món ăn bài thuốc và cách điều chế các loại dược tửu, trà dược theo kinh nghiệm dân 
gian  

        Tóm tắt: Cung cấp cho chúng ta tương đối đầy đủ các kiến thức cơ bản nhất về cách chế biến, 
sử dụng những món ăn bài thuốc và cách điều chế các loại dược tửu, trà dược theo kinh nghiệm dân 
gian  

Ký hiệu môn loại: 649.4/CH311M 

Ký hiệu môn loại: 615.88/CH551B 

Ký hiệu môn loại: 616.0811/C101B 

Ký hiệu môn loại: 613.0423/GI-521Đ 

Ký hiệu môn loại: 615.88/C120N 

Ký hiệu môn loại: 615.88/C120N 

Kho Đọc: VV.008064 
Kho Mượn: MV.043581-43582 
Kho lưu động: LD.001110-1111   

Kho Đọc: VN.033854 
Kho Mượn: MV.043577-43578 
Kho lưu động: LD.001116-1117   

Kho Đọc: VV.008066 
Kho Mượn: MV.043585-43586 

Kho lưu động: LD.001114-1115   

Kho Đọc: VV.008067 
Kho Mượn: MV.043587-43588 

Kho lưu động: LD.001124-1125   

Kho Đọc: VN.033852 
Kho Mượn: MV.043573-43574 
Kho lưu động: LD.001122-1123   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 



Trang 3 

 - Thư mục thông báo sách mới 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠ I GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

6/.  Sách thuốc cho mọi nhà / Phan Lê dịch ; Ch.b. : Lý Văn Lượng, Tề Cương. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Thanh niên, 2015. - 941tr. ; 28cm  

1/.  Hướng dẫn học môn thể thao trí tuệ cờ vua / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : 

Thể dục Thể thao, 2014. - 584tr. : hình vẽ ; 21cm  

2/.  Hướng dẫn kỹ thuật đánh bóng bàn / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 
159tr. : minh họa ; 21cm  

3/.  Hướng dẫn kỹ thuật luyện tập môn quần vợt / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh. - H. 

: Thể dục Thể thao, 2014. - 184tr. : minh họa ; 21cm  

4/.  Hướng dẫn kỹ thuật tập luyện môn bóng rổ / B.s.: Nguyễn Duy Hải, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Thể 
dục Thể thao, 2014. - 180tr. : minh họa ; 21cm  

5/.  Hướng dẫn kỹ thuật tập luyện môn bơi lội / B.s.: Nguyễn Duy Hải, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Thể 
dục Thể thao, 2014. - 284tr. : minh họa ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu nhiều bài thuốc đã được ứng dụng thực nghiệm trên lâm sàng có hiệu quả, 
gồm cả những phương thuốc cổ, phương thuốc mới, phương thuốc kinh nghiệm dân gian, phương thuốc 
gia truyền  

        Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về cờ vua: giá trị sức mạnh của các quân cờ, thế cục 
cờ khi chỉ có một mình vua, giai đoạn khai cuộc, tàn cuộc, các chiến thuật cơ bản, cách chiếu vua 
thường gặp, giai đoạn trung cuộc, những khai cuộc thường gặp, phán đoán và đánh giá cục diện, kế 
hoạch và tư duy...  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược lịch sử phát triển môn bóng bàn, những kiến thức cơ bản về bóng 
bàn. Trình bày kĩ thuật đánh bóng bàn, kĩ thuật cầm vợt ngang, cầm vợt dọc, chiến thuật, thi đấu và 
những qui tắc cơ bản trong bóng bàn  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về quần vợt, hướng dẫn kỹ thuật và chiến thuật 
luyện tập môn quần vợt cũng như một số quy định trong thi đấu quần vợt  

        Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về rèn luyện bóng rổ, một số động tác cơ bản cũng 
như kỹ thuật, chiến thuật để chơi tốt môn bóng rổ, trọng tài bóng rổ và những lưu ý khi chơi bóng rổ ba 
người  

        Tóm tắt: Giới thiệu những lý thuyết chung về bơi lội; các kiến thức cần thiết khi luyện tập bơi 
ếch, bơi ngửa, bơi trườn sấp và bơi bướm; các kỹ thuật xuất phát, lộn vòng cũng như cứu sinh khi đuối 
nước  

Ký hiệu môn loại: 615.88/S102T 

Ký hiệu môn loại: 794.147/H561D 

Ký hiệu môn loại: 796.346/H561D 

Ký hiệu môn loại: 796.342/H561D 

Ký hiệu môn loại: 796.323/H561D 

Kho Đọc: VN.033853 
Kho Mượn: MV.043575-43576 

Kho lưu động: LD.001120-1121   

Kho Đọc: VV.008068 

Kho Tra Cứu: TC.001055   

Kho Đọc: VN.033861 

Kho Mượn: MV.043589-43590   

Kho Đọc: VN.033863 

Kho Mượn: MV.043609-43610   

Kho Đọc: VN.033857 
Kho Mượn: MV.043597-43598   

Kho Đọc: VN.033859 

Kho Mượn: MV.043593-43594   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 



Trang 4 

 - Thư mục thông báo sách mới 

6/.  Hướng dẫn luyện tập môn bóng bàn / B.s.: Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Thể dục 

Thể thao, 2014. - 219tr. : minh họa ; 21cm  

7/.  Kỹ năng chơi bóng rổ / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 79tr. : hình vẽ, ảnh 

; 21cm  

8/.  Kỹ năng đánh bóng bàn / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 163tr. : minh 
họa ; 21cm  

9/.  Kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt dọc / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 

399tr. : minh họa ; 21cm  

10/.  Kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt ngang / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 
435tr. : minh họa ; 21cm  

11/.  Kỹ thuật giao và đỡ bóng / Đặng Thị Kim Hiên b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 227tr. : minh 

họa ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về luyện tập môn bóng bàn: kỹ thuật cơ bản, kĩ 
thuật nâng cao, giao bóng và đỡ giao bóng, bí quyết giành thắng lợi trong thi đấu cũng như một số quy 
tắc thi đấu và thuật ngữ bóng bàn cơ bản  

        Tóm tắt: Cung cấp một số kỹ thuật chơi bóng rổ cơ bản: dẫn bóng, di chuyển, chuyền đỡ bắt 
bóng, ném rổ, cướp chặn bóng, đột phá, luyện tập với bóng cũng như những điểm cần chú ý trong trận 
thi đấu bóng rổ  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát sự phát triển môn bóng bàn, những kiến thức cơ bản về môn bóng 

bàn, các kỹ thuật cơ bản, di chuyển bước chân và một số chiến thuật trong môn bóng bàn  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản cũng như kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt 
dọc: cách cầm vợt, vị trí đứng, tư thế đánh bóng cơ bản; vận dụng hiệu quả các bộ pháp đối với vận 
động viên có lối đánh tấn công và vận động viên có lối đánh cắt bóng, cách tập luyện các bộ pháp; kỹ 
thuật đánh bóng thuận tay và trái tay, gò bóng, giao bóng...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản cũng như kỹ thuật đánh bóng bàn cầm vợt 
ngang: cách cầm vợt, vị trí đứng, tư thế đánh bóng cơ bản; các bộ pháp cơ bản; vận dụng hiệu quả các 
bộ pháp đối với vận động viên có lối đánh tấn công và vận động viên có lối đánh cắt bóng, phương 

pháp tập luyện các bộ pháp; kỹ thuật đánh bóng thuận tay và trái tay, gò bóng, giao bóng...  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kỹ thuật tập luyện bóng bàn: sự phát triển, xu 
thế, tác dụng, đặc điểm, nội dung, phương pháp và những yêu cầu trong khi tập luyện kỹ thuật 
giao bóng và đỡ bóng, chiến thuật giao bóng tấn công, đỡ giao bóng, nâng cao năng lực phán 
đoán đối với tính năng Ký hiệu môn loại: 797.21/H561D 

Ký hiệu môn loại: 796.346/H561D 

Ký hiệu môn loại: 796.323/K600N 

Ký hiệu môn loại: 796.346/K600N 

Ký hiệu môn loại: 796.346/K600T 

Ký hiệu môn loại: 796.346/K600T 

Kho Đọc: VN.033856 

Kho Mượn: MV.043599-43600   

Kho Đọc: VN.033862 
Kho Mượn: MV.043611-43612   

Kho Đọc: VN.033858 

Kho Mượn: MV.043595-43596   

Kho Đọc: VN.033866 

Kho Mượn: MV.043603-43604   

Kho Đọc: VN.033864 
Kho Mượn: MV.043607-43608   

Kho Đọc: VN.033865 

Kho Mượn: MV.043605-43606   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 



Trang 5 
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VĂN HỌC & TU TỪ  HỌC 

12/.  Quy tắc đánh cờ tướng / Vương Mộng Bưu b.s.. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 367tr. : hình vẽ ; 

21cm  

1/. CANEDY, DANA.  Nhật ký cho Jordan : Một câu chuyện về tình yêu và danh dự / Dana Canedy ; 

Rio Q. Lâm dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 387tr. ; 21cm  

2/. CARRISI, DONATO.  : Tiểu thuyết trinh thám / Donato Carrisi ; Hoàng Anh dịch Người ru ngủ. - H. : 

Phụ nữ, 2014. - 458tr. ; 24cm  

3/.  Cuộc sống không thể thiếu tình bạn / Thiên Bình, Trương Văn Long, Pipi Tất Màu.... - H. : Văn hoá 

Thông tin, 2014. - 240tr. ; 21cm  

4/. DƯƠNG KỲ AMH.  Người rêu / Dương kỳ Amh. - H. : Văn học, 2015. - 130tr. ; 21cm 

5/. FOER, JONATHAN SAFRAN.  Tìm bố ở New York : Một huyền thoại ra đời từ bi kịch ngày 11/9 / 
Jonathan Safran Foer ; Dịch: Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ, 2014. - 423tr. ; 
21cm  

6/.  Hà Nội trong tôi / Nhẫn Vị Tâm, Hell-wavetau, Hà Trần.... - H. : Văn học, 2014. - 225tr. ; 21cm 

7/. HOÀNG THÁP.  Đoàn tụ : Tiểu thuyết / Hoàng Tháp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 223tr. ; 21cm 

giao bóng, di chuyển bước chân đỡ giao bóng, phương pháp đỡ giao bóng... 

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lý thuyết cũng như chiến thuật đánh cờ tướng: vận 
dụng binh chủng, cách "giết" điển hình, nghệ thuật "bài cục", thủ đoạn về chiến thuật, giai đoạn "khai 

cục"...  

Ký hiệu môn loại: 796.346/K600T 

Ký hiệu môn loại: 794.145/QU600T 

Ký hiệu môn loại: 813.6/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 853.92/NG558R 

Ký hiệu môn loại: 895.922301/C514S 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NG558R 

Ký hiệu môn loại: 813.6/T310B 

Ký hiệu môn loại: 895.92280308/H100N 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ406T 

Kho Đọc: VN.033867 
Kho Mượn: MV.043601-43602   

Kho Đọc: VN.033860 

Kho Mượn: MV.043591-43592   

Kho Đọc: VN.033873 
Kho Mượn: MV.043627-43628   

Kho Đọc: VV.008069 
Kho Mượn: MV.043637-43638   

Kho Đọc: VN.033879 
Kho Mượn: MV.043615-43616 

Kho lưu động: LD.001133   

Kho Đọc: VN.033870 
Kho Mượn: MV.043621-43622 

Kho lưu động: LD.001126-1127   

Kho Đọc: VN.033878 
Kho Mượn: MV.043613-43614   

Kho Đọc: VN.033876 
Kho Mượn: MV.043633-43634 

Kho lưu động: LD.001129-1130   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 
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 PHÂN LOẠI SAI  

8/. NAKAMOTO TERUO.  Mảnh đất cuối cùng nơi người cha nằm lại / Nakamoto teruo ; Hoàng Long 
dịch. - H. : Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2014. - 204tr. ; 21cm  

9/. PHẠM TIẾN TRUNG.  Harvard ơi mở ra : Truyện dài / Phạm Tiến Trung. - H. : Văn học, 2014. - 
134tr. ; 21cm  

10/. ROWELL, RAINBOW.  Eleanor & park: Này tình đầu ngọt ngào, sao mi đắng thế? / Rainbow 
Rowell ; Ngô Thu Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2014. - 467tr. ; 21cm  

11/. TRẦN HỮU THỰC.  Đất đối không : Truyện ký / Trần Hữu Thực. - H. : Công an nhân dân, 2014. - 
247tr. ; 21cm  

12/.  Truyện ngắn nữ đặc sắc Việt Nam từ 1986 đến nay / Phạm Hải Anh, Phan Thị Vàng Anh, Y 
Ban... ; Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển chọn. - H. : Phụ nữ, 2014. - 367tr. ; 24cm  

13/.  Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công Trứ qua 81 giai thoại / Huyền Li b.s.. - H. : Lao động; Trung 
tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2014. - 133tr. ; 21cm  

14/. VŨ OANH.  Nhân tài và ngọn lửa : Tiểu thuyết / Vũ Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn hóa 
Thông tin, 2014. - 265tr. ; 20cm  

1/. HOÀNG ĐÌNH LONG.  Tam hùng tranh thiên hạ / Hoàng Đình Long. - H. : Văn hoá Thông tin, 

2014. - 396tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử giai đoạn chuyển tiếp từ thời Hậu Lê qua Tây Sơn cho đến khi 
Nguyễn Ánh thống nhất đất nước. Phác hoạ chân dung vua Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh)  

Ký hiệu môn loại: 895.68603/M107H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H109V 

Ký hiệu môn loại: 813.6/E201E 

Ký hiệu môn loại: 895.92283403/Đ124Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108034/TR527N 

Ký hiệu môn loại: 895.922802/U523V 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH121T 

Ký hiệu môn loại: 959.7028092/T104H 

Kho Đọc: VN.033868 
Kho Mượn: MV.043623-43624 

Kho lưu động: LD.001134-1135   

Kho Đọc: VN.033877 
Kho Mượn: MV.043635-43636 

Kho lưu động: LD.001131-1132   

Kho Đọc: VN.033869 
Kho Mượn: MV.043617-43618   

Kho Đọc: VN.033871 
Kho Mượn: MV.043619-43620   

Kho Đọc: VN.033872 
Kho Mượn: MV.043625-43626   

Kho Đọc: VV.008070 
Kho Mượn: MV.043639-43640 

Kho lưu động: LD.001136-1137   

Kho Đọc: VN.033875 
Kho Mượn: MV.043631-43632   

Kho Đọc: VN.033874 
Kho Mượn: MV.043629-43630 

Kho lưu động: LD.001128   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 
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LỊCH SỬ VIỆT NAM 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

HÀNH CH ÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

1/.  Việt sử - Chuyện hay của đế vương / Lê Thái Dũng b.s., s.t.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 339tr. ; 21cm 

2/.  Việt sử - Những chuyện hay ít biết / Lê Thái Dũng s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 340tr. ; 21cm 

3/.  Việt sử - Những chuyện hay tích lạ / Lê Thái Dũng s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 239tr. ; 21cm 

4/.  Việt sử - Những chuyện tình của đế vương / Lê Thái Dũng s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 300tr. 

; 21cm  

5/.  Việt sử - Những chuyện tình diễm lệ / Lê Thái Dũng s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2014. - 223tr. ; 21cm 

1/. TRẦN THU DUNG.  Dấu ấn Việt Nam qua tên những con đường ở Pháp = Les empreintes du 
Vietnam a travers les noms des rues en France : Sách song ngữ / Trần Thu Dung ; H.đ.: Nguyễn Thái 
Sơn, Nguyễn Đình Phúc. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 208tr. : ảnh ; 24cm  

1/. VÕ BÁ CƯỜNG.  Trung tướng Trần Độ cây súng - cây bút đi suốt cuộc đời : Truyện ký / Võ Bá 
Cường. - H. : Văn học, 2013. - 360tr. ; 21cm  
        Đầu bìa sách ghi: Tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện hay về các vị đế vương của nước ta qua các thời kỳ lịch sử  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện hay nhưng ít biết như: Chuyện về nữ tướng sinh con giữa 

trận tiến, Những giấc mộng lạ hạ sinh đế vương...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện hay, điển tích lạ nhằm cung cấp cho bạn đọc những điều 

thú vị về một số nhân vật, hiện tượng trong lịch sử Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số chuyện tình  ít biết của một số bậc đế vương như: Mối tình diễm lệ 
của Vua Hùng thứ 7 với thần nữ núi Tam Đảo, hai người vợ trung liệt của vua Lý Nam Đế...  

        Tóm tắt: Giới thiệu 20 câu chuyện và giai thoại về những mối tình đẹp, đẹp ở con người, đẹp ở 

cách ứng xử, đẹp ở sử thủy chung...  

        Tóm tắt: Dấu ấn Việt Nam qua tên những con đường ở Pháp  

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308S 

Ký hiệu môn loại: 959.7/V308S 

Ký hiệu môn loại: 914.4014/D125Â 

Kho Đọc: VN.033880 
Kho Mượn: MV.043641-43642   

Kho Đọc: VN.033881 
Kho Mượn: MV.043643-43644   

Kho Đọc: VN.033885 

Kho Mượn: MV.043651-43652   

Kho Đọc: VN.033883 

Kho Mượn: MV.043647-43648   

Kho Đọc: VN.033884 
Kho Mượn: MV.043649-43650   

Kho Đọc: VN.033882 

Kho Mượn: MV.043645-43646   

Kho Đọc: VV.008071 
Kho Mượn: MV.043653-43654 

Kho lưu động: LD.001138-1139   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘ I VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘ I 

GIÁO DỤC 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. NGUYỄN THẾ TRUYỀN.  Cẩm nang sơ cứu cho mọi người / Nguyễn Thế Truyền, Trí Đức. - H. : 

Thanh niên, 2014. - 365tr. ; 24cm  

1/.  Con đường trở thành thủ khoa / Lê Văn Tùng, Nguyễn Chí Long, Chu Văn Tạo.... - H. : Dân trí, 
2014. - 238tr. ; 21cm  

1/.  Những tấm gương hiếu thảo ngày nay / Nghiệp Nguyễn, Trần Tuyến, Thiện Huỳnh.... - H. : Văn 
hóa Thông tin, 2014. - 180tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và công lao của Trung tướng Trần Độ với sự nghiệp bảo vệ và 
xây dựng đất nước. Một số bài viết, truyện kí về Trung tướng Trần Độ dưới ngòi bút của các nhà văn  

        Tóm tắt: Là một cẩm nang thực tế, khá đầy đủ và cần thiết về các cách sơ cấp cứu và chữa trị 
khẩn cấp trong các trường hợp tai nạn nguy hiểm, các biến chứng thường xẩy ra của trẻ em và người 
lớn, các bệnh tật đột xuất trong gia đình, nhà trường, nơi làm việc trong khi chưa kịp đến bệnh viện hay 

đi cấp cứu như: nghẹt thở, tắc thanh quản, các loại ngộ độc hóa chất...  

        Tóm tắt: Những chia sẻ của hơn 20 thủ khoa danh tiếng như: Lê Văn Tùng, Nguyễn Chí Long, 
Chu Văn Tạo... Cung cấp cho các sĩ tử những kiến thức cơ bản nhất cần thiết và quan trọng nhất về 
một mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng...  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, giới thiệu những con người rất bình thường, giản dị nhưng đều 

có chung một tấm lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ, ông bà  

Ký hiệu môn loại: 355.0092/TR513T 

Ký hiệu môn loại: 362.18/C120N 

Ký hiệu môn loại: 371.26/C430Đ 

Ký hiệu môn loại: 173/NH556T 

Kho Đọc: VN.033850 
Kho Mượn: MV.043567-43568   

Kho Đọc: VV.008063 
Kho Mượn: MV.043571-43572 

Kho lưu động: LD.001108-1109   

Kho Đọc: VN.033851 
Kho Mượn: MV.043569-43570 
Kho lưu động: LD.001104-1105   

Kho Đọc: VN.033846 

Kho Mượn: MV.043560   

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 

Số  ĐKCB: 


